CHUYÊN ĐỀ:  DẠY CÁC TIẾT TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN BẬC THCS
A. Lý do chọn chuyên đề:

1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay: 

- Yêu cầu  đổi mới phương pháp dạy học của Bộ Giáo dục& Đào tạo  là “ Lấy học sinh làm trung tâm”, “ Dạy là dạy cách học” hay “ Quá trình dạy học là quá trình kiến tạo, chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động sáng tạo”. Xuất phát từ những yêu cầu trên chương trình, sách giáo khoa đã đưa ra một số bài “ Tự học có hướng dẫn”: 
+ Ngữ văn 7: Tiết 83 : Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

+ Ngữ văn 8 : Tiết 3 : Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ

+Ngữ văn 9 : Tiết 20 : Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự


           Tiết 73 ; Người kể chuyện trong văn bản tự sự
- Mục đích là giảm tải chương trình tránh kiểu nhồi nhét kiến thức đồng thời tạo điều kiện để giáo viên chú trọng rèn luyện năng lực tự học cho học sinh như phương pháp tự suy nghĩ, tự nhận biết, suy luận đến phương pháp giải quyết vấn đề . Vì vậy có thể coi tự học là mũi nhọn trong chiến lược giáo dục đào tạo hiện nay.
2. Xuất phát từ thực trạng dạy học hiện nay:
Dạy học là một quá trình  kết hợp giữa việc dạy của thầy và việc học của trò một cách biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Mấy năm gần đây việc dạy của thầy và việc học của trò rất được quan tâm, theo chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, thầy chỉ là người tổ chức hướng dẫn, trò chủ thể của các hoạt động Nhưng trong thực tế một số giáo viên chưa có sự đầu tư về phương pháp, chưa nghiên cứu về cách thức tổ chức các hoạt động dạy học sao cho hiệu quả, chưa dự kiến được các biện pháp hướng dẫn tự học trên lớp. Gặp các tiết tự học có hướng dẫn có giáo viên dạy qua loa , có người dạy quá chi tiết  chú trọng đến việc cung cấp kiến thức  mà quên việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Trong dự giờ, thao giảng, kiểm tra giáo viên hoang mang có những tranh cãi chưa thống nhất. Trong khi đó sách giáo khoa, sách giáo viên hay sách tham khảo không hề có những hướng dẫn cụ thể.
Vậy vấn đề đặt ra: Giáo viên tiến hành các tiết dạy “ Tự học có hướng dẫn” như thế nào? Tổ chức các hoạt động ra sao để đúng với mục đích tính chất của giờ dạy, đảm bảo tinh thần đổi mới?
B. Mục đích của chuyên đề:

Chuyên đề sẽ giúp quý thầy cô giải đáp một phần nào đó những băn khoăn, thắc mắc và tìm ra hướng đi thích hợp.

Chuyên đề sẽ đề xuất các biện pháp hướng dẫn tự học và tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh tự học các bài “ Tự học có hướng dẫn” trong sách giáo khoa Ngữ văn bậc THCS.
C. Cơ sở lí luận và các biện pháp thực hiện
I. Thế nào là tự học có hướng dẫn?
- Học sinh tự học là chính vì vậy giáo viên không chú trọng việc cung cấp kiến thức mà chú trong cung cấp phương pháp, kĩ năng cho học sinh.

- Vai trò của giáo viên: Tổ chức hướng dẫn, gợi mở đưa ra phương pháp các cách thức cơ bản cho học sinh, giúp học sinh phát huy hết khả năng của mình. Học sinh tự tìm tòi và chiếm lĩnh được tri thức lúc đó kiến thức mới bên vững và sinh động.
- Vai trò của học sinh: Chủ động chiếm lĩnh tri thức dưới sự dẫn dắt của giáo viên một cách khoa học, có hệ thống.

II. Học sinh tự học có khó không?

Rất khó. Nhất là đối với những em kém thông minh nhưng tự học  là một khả năng tiềm ẩn mà người giáo viên có vai trò khơi dậy và nuôi dưỡng, tự học cũng là khả năng cần thiết của con người trong thời đại mới.

III. Các biện pháp dạy bài “ Tự học có hướng dẫn”

1. Xác định tâm thế học tập cho học sinh: 
Tạo cho học sinh thói quen, hứng thú học tập và trách nhiệm của mình  ngay từ những năm đầu cấp. Không áp lực về kiến thức nên giáo viên đủ thời gian để hình thành phương pháp và cách học cho học sinh. Giáo viên cần quan tâm đến sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại. 

2.Xác định mục đích yêu cầu của giờ học.
- Giáo viên cần xác định đúng mục đích yêu cầu của giờ học: Giáo viên là người tổ chức hướng dẫn định hướng về phương pháp để học sinh tự học. Mục đích của giờ học không chỉ giúp học sinh nắm kiến thức mà giúp học sinh rèn luyện những phương pháp tự chiếm lĩnh tri thức.
- Vì giáo viên là người điều khiển tổ chức, hướng dẫn các hoạt động nên giáo viên phải tin tưởng vào năng lực của học sinh không nên làm thay. Đồng thời phải xác định đối tượng học sinh để có cách tổ chức dạy học phù hợp và hiệu quả.
+ Đối với học sinh lớp 6,7: Giáo viên dẫn dắt từng bước giúp học sinh quen dần với cách học như luyện đọc diễn cảm, nhận diện các đơn vị kiến thức, thông hiểu và vận dụng. Trong quá trình học giáo viên động viên trân trọng ý kiến đóng góp của các em.
+ Đối với học sinh lớp 8,9: Giáo viên có thể sử dụng phương pháp nêu vấn đề, học sinh tư duy tranh luận đưa ra ý kiến. Ngoài ra còn rèn luyện kĩ năng lập sơ đồ , làm việc nhóm, nắm bắt và xử lý thông tin…
3. Định hướng các hoạt động chính của giờ học:

a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết học: Yêu cầu học sinh
- Đọc nội dung cần tìm hiểu.

- Tìm hiểu xem bài học có mấy đơn vị kiến thức và những vấn đề nào liên quan.
- Tìm hiểu hệ thống câu hỏi SGK.

- Có thể giáo viên định hướng cho học sinh những vấn đề cần tìm hiểu để học sinh dễ chuẩn bị.

b. Xác định các bước lên lớp:

- Mức độ cần đạt:

+ Kiến thức:

+ Kĩ năng:

- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- Tiến trình dạy học:

+ Tìm hiểu bài mới

+ Luyện tập

- Hướng dẫn tự học
c. Các hoạt động dạy học trên lớp: 
- Bài học tiến hành mấy hoạt động, hãy dựa vào đơn vị kiến thức để tổ chức các hoạt động cho phù hợp.
- Bao gồm hoạt động đọc, phân tích, suy luận, lập sơ đồ, thảo luận, trình bày…    

- Giáo viên cụ thể hóa công việc của học sinh bằng nhiều phương thức điều kiện buộc học sinh phải làm việc. Trong hoạt động cần sự hợp tác giữa thầy với trò, giữa trò với trò

- Giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi có tính chất gợi mở tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu và đảm bảo nguyên tắc “ học đi đôi với hành”
- Sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học.

4. Ví dụ minh họa: 

Tiết 83:  Tập làm văn 7: BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN
                                 TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
  - Biết cách lập bố cục và lập luận trong bài văn nghị luận.

  - Hiểu mối quan hệ giữa bố cục và phương pháp lập luận của bài văn nghị luận.

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 
1. Kiến thức: 
  - Bố cục chung cho bài văn nghị luận.

  - Phương pháp lập luận.

  - Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận.

2. Kĩ năng: 

  - Viết bài văn nghị luận có bố cục rõ ràng.

  - Sử dụng các phương pháp lập luận.

C. CHUẨN BỊ:
  - Phương pháp: Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
- GV chuẩn bị bài dạy, học sinh chuẩn bị trước các nội dung bài học theo SGK
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’)

 H: Nêu nội dung, tính chất của đề văn nghị luận ?
 H: Yêu cầu của việc tìm hiểu 1 đề văn nghị luận là gì ? 

 H: Lập ý cho bài nghị luận chúng ta phải làm ntn?
2. Bài mới : GV giới thiệu bài ( 2’)

- Tiết trước cô cùng các em đã đi tìm hiểu về nội dung, tính chất, tìm hiểu đề, tìm ý cho bài văn nghị luận. Vậy bài văn nghị luận có bố cục và lập luận như thế nào ? Tiết học này, chúng ta đi tìm hiểu tiếp.

3. Các hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA
 GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI DẠY

	*HOẠT ĐỘNG 1 ( 20’) Tìm hiểu mối quan hệ giữa bố cục và lập luận:

- Hs: Đọc lại bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

- GV đưa ra câu hỏi:

 ? Bài văn gồm mấy phần? Nội dung từng phần ? Mỗi phần  có những luận điểm nào ?

- Hs: Thảo luận  ( 5’) – Trình bày.
- Gồm 3 phần:
+  Phần 1 ( đoạn 1 ): Nêu vấn đề cần bàn luận  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
+ Phần 2 ( đoạn 2,3): Tinh thần yêu nước trong quá khứ, tinh thần yêu nước trong hiện tại.
+ Phần 3( đoạn 4) Khẳng định những luận điểm đã trình bày: Bổn phận chúng ta ngày nay trong việc phát huy tinh thần yêu nước. 

- Luận điểm đoạn 1 :Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước 

- Luận điểm đoạn 2 : Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại …; Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng …

-  Luận điểm đoạn 3 : Bổn phận của chúng ta 

GV chốt bố cục bằng sơ đồ: 
( Chiếu lên bảng)
? HS rút ra bài học:

GV:Sơ đồ trên được cụ thể hơn ở sơ đồ sgk, hãy cho biết phương pháp lập luận được sử dụng ntn? ( chiếu lên bảng)
Gv : Đưa ra câu hỏi:
-  Hàng 1 lập luận theo quan hệ gì ? hàng hai lập luận theo quan hệ gì ?hàng 3 lập luận theo quan hệ gì ?hàng ngang 4 lập luận theo quan hệ nào ?)

- HS: Thảo luận nhóm ( 2’). 

Trình bày:

+ Hàng ngang 1 : quan hệ nhân quả 

+ Hàng ngang 2,3 : quan hệ tổng – phân – hợp 

+ Hàng ngang 4: suy luận tương đồng 

? Qua đây em thấy mối quan hệ giữa bố cục và lập luận ntn?

- HS: Tạo thành 1 mạng lưới liên kết trong văn nghị luận, trong phương pháp lập luận là chất keo gắn bó các phần các ý của bố cục  

*HOẠT ĐỘNG 2: 
( 15’) Hướng dẫn luyện tập

Hs đọc văn bản

GV đưa ra câu hỏi:

a) Bài văn nêu tư tưởng gì? Tư tưởng ấy thể hiện ở những luận điểm nào? Tìm những câu mang luận điểm.

HS thảo luận: ( 5’) Trình bày:
 Bài nêu lên tư tưởng: Vai trò của việc học cơ bản để thành tài
 Luận điểm .

 - Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn. (Luận điểm chính)
- Ở đời có nhiều người đi học, nhưng  ít ai biết học cho thành tài 

- Nếu không cố công luyện tập thì sẽ vẽ không đúng được 

- Chỉ có thầy  giỏi mới đào tạo được thầy giỏi 

Gv đưa ra câu hỏi:

b) Bài văn trên được bố cục ra sao? Hãy nhận xét về cách lập luận của bài văn.

Gợi ý: Quan sát các sơ đồ sau:

HS thảo luận (3’)

Trình bày:

a. Mở bài: Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học thành tài 

b. Thân  bài : Từ  danh hoạ….mọi thứ 

c.  Kết bài : Đoạn còn lại 

Gợi ý: Câu mở đầu đối lập giữa nhiều người và ít ai là dung phép lập luận gì? Câu chuyện Đơ Vanh-xi vẽ trứng đóng vai trò gì trong bài? Hãy chỉ ra đâu là nhân đâu là quả trong lập luận ở đoạn kết?
* HOẠT ĐỘNG 3 : (3’)Hướng dẫn tự học 

	I. Bố cục trong văn nghị luận:
1.Tìm hiểu ví dụ: 

Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

2 Ghi nhớ. Bố cục của bài văn nghị luận:  3 phần :

- Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội.
- Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài 

- Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ quan điểm của bài .
II. Lập luận trong văn nghị luận:
- Lập luận tổng thể, theo chiều dọc, thể hiện ra ở mối quan hệ giữa các phần trong bố cục (Mở bài – Thân bài – Kết bài) của bài viết hoặc giữa các đoạn trong phần Thân bài.
 ( Như sơ đồ)

- Lập luận theo chiều ngang:

Mở bài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả

Thân bài: Lập luận theo quan hệ tổng phân hợp

Kết bài: Lập luận theo quan hệ suy luận tương đồng

III. Luyện tập
Văn bản: Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn.

1. Bài nêu lên tư tưởng: Vai trò của việc học cơ bản để thành tài
2. Luận điểm .

 - Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn. (Luận điểm chính)
- Ở đời có nhiều người đi học, nhưng  ít ai biết học cho thành tài 

- Nếu không cố công luyện tập thì sẽ vẽ không đúng được 

- Chỉ có thầy  giỏi mới đào tạo được thầy giỏi 

3. Bố cục :  3 phần 


4 Phương pháp lập luận:

- Mở bài: Lập luận theo quan hệ tương phản.

- Thân bài: Người viết đã nêu ra lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm.
- Kết bài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả.

III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 
? Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận ntn?  Bố cục 1 bài văn nghị luận có mấy phần? nêu nội dung từng phần ?

 - Học ghi nhớ, Soạn bài tiếp theo”Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận”




Mở bài





Thân bài





Kết bài





Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước





Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại…





Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng…





Bổn phận của chúng ta…





Mở bài





Thân bài





Kết bài





Có nhiều người đi học nhưng ít ai biết học thành tài





Đơ Vanh-xi muốn học cho nhanh nhưng thầy Vê-rô-ki-ô bắt học vẽ trứng mấy chục ngày liền để luyện động tác cơ bản, luyện cho tinh mắt luyện cho dẻo tay.





Chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ.








